
SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 
 

Số:         /DS-BVYDCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN  
 

   1. Tên đơn vị: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh. 

2. Địa chỉ: Số 81, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

3. Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu 

Chổ ở hiện 

tại 

Văn 

bằng 

CM 

Ngày, 
tháng, 

năm tốt 

nghiệp 

Khoa 

thực 

hành 

Người 

hướng 

dẫn 

Thời gian 

bắt đầu 

thực hành 

1 
Lê Thị  
Như Ý 

1994 334794777 14/10/2009 CA Trà Vinh 

Ấp Phú 
Phong, xã 
Bình phú, 

huyện Càng 
Long, tỉnh 
Trà Vinh 

Ấp Phú 
Phong, xã 
Bình phú, 

huyện Càng 
Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Đại 
học 

Dược 
29/7/2020 

Khoa 
Dược -

BVYDCT 

Nguyễn 
Văn 
Kiên 

11/01/2021 

2 
Lê Thị  
Cẩm Nhung 

11/11/2000 086300002206 02/7/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Bờ Sao, 
xã Tân An 

Luông, 
huyện Vũng 
Liêm, tỉnh 
Vĩnh Long 

Ấp Bờ Sao, xã 
Tân An 

Luông, huyện 
Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh 
Long 

Y sĩ 
định 

hướng 
YHCT 

26/11/2020 Khoa Nội 
Trần 
Minh 
Trung 

21/02/2022 

3 
Như Ánh 
Hoàng 

04/3/1986 050478105 20/5/2011 
Công an tỉnh 

Sơn La 

Tiểu khu Nà 
Sản, xã 
Chiềng 

Mung, huyện 
Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La 

Khóm 4, 
phường 5, 

thành phố Trà 
Vinh 

Y sỹ 
YHCT 

20/01/2022 
Khoa 

Châm cứu 

Nguyễn 
Ngọc 
Thu 

01/7/2022 

4 
Lương Thị 
Mỹ Ngọc  

15/02/1993 084193001043 03/4/2021 
Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 

Ấp Sa Bình, 
xã Long 

Đức, thành 

Ấp Sa Bình, 
xã Long Đức, 
thành phố Trà 

Y sỹ 
YHCT   

20/01/2022 Khoa Nội Trần Vũ 18/7/2022 



 
 

chính về trật 
tự xã hội 

phố Trà 
Vinh, tỉnh 
Trà Vinh 

Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

5 
Phan Thúy 
Huệ 

26/5/1982 084182008518 13/8/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Xã Vinh 
Kim, huyện 
Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

Xã Vinh Kim, 
huyện Cầu 
Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Bác sỹ 
YHCT 

22/7/2022 
Khoa 

Châm cứu  

Nguyễn 
Ngọc 
Thu 

01/8/2022 

6 
Đoàn Thị 
Bích Dân 

09/4/1985 084185012359 04/5/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Trà Ốp, 
xã Tân An, 
huyện Càng 
Long, tỉnh 
Trà Vinh 

Ấp Trà Ốp, xã 
Tân An, 

huyện Càng 
Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Dược 
sĩ Đại 
học 

27/6/2022 
Khoa 
Dược 

Nguyễn 
Văn 
Kiên 

01/9/2022 

7 
Tri Thị  
Thu Thảo 

16/01/1999 079199034410 28/9/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Mỹ Cẩm, 
xã Mỹ Hòa, 
huyện Cầu 
Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp Mỹ Cẩm, 
xã Mỹ Hòa, 
huyện Cầu 
Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Y sỹ 
YHCT   

29/9/2022 Khoa Nội 
Trần 
Minh 
Trung 

01/11/2022 

8 
Lê Thị  
Ngọc Hân 

01/01/1993 084193012073 22/11/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp số 8, xã 
Mỹ Cẩm, 

huyện Càng 
Long, tỉnh 
Trà Vinh 

Ấp số 8, xã 
Mỹ Cẩm, 

huyện Càng 
Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Cao 
đẳng 
điều 

dưỡng 

29/9/2022 Khoa Nội 
Lâm Thị 

Hằng 
01/11/2022 

9 
Bùi Thanh 
Tấn Phát 

20/02/1999 084099008207 26/5/2022 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

61 Nguyễn 
Thị Minh 

Khai, khóm 
5, phường 7, 
tp Trà Vinh 

61 Nguyễn 
Thị Minh 

Khai, khóm 5, 
phường 7, tp 

Trà Vinh 

Y sỹ 
YHCT   

29/9/2022 
Khoa 

Châm cứu 

Nguyễn 
Hồng 
Phúc 

01/11/2022
- 31/12/202 

10 
Mã Thị  
Lan Uyên 

30/7/1996 084196008100 16/5/2022 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp 9B, xã 
An Trường, 
huyện Càng 
Long, tỉnh 
Trà Vinh 

Ấp 9B, xã An 
Trường, 

huyện Càng 
Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Y sỹ 
YHCT   

29/9/2022 
Khoa 

Châm cứu 

Nguyễn 
Ngọc 
Thu 

01/11/2022 

11 
Trần Nguyễn 
Tường Vy 

27/6/2002 084302010235 25/8/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Thuận 
An, xã 

Thuận Hòa, 
huyện Cầu 
Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp Thuận An, 
xã Thuận 

Hòa, huyện 
Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

Y sỹ 
YHCT   

29/9/2022 Khoa Nội Trần Vũ 01/11/2022 



 
 

12 Hồ Chí Hải 04/02/2001 084201006114 13/8/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Vĩnh 
Hội, xã Long 
Đức, tp Trà 
Vinh, tỉnh 
Trà Vinh 

Ấp Vĩnh Hội, 
xã Long Đức, 
tp Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

Y sỹ 
YHCT   

29/9/2022 Khoa Nội 
Trần 
Minh 
Trung 

01/11/2022 

13 
Thạch Thị 
Tú Minh 

14/11/2001 084301000484 13/4/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Sâm Bua, 
xã Lương 

Hòa, huyện 
Châu Thành, 
tỉnh Trà Vinh 

Ấp Sâm Bua, 
xã Lương 

Hòa, huyện 
Châu Thành, 
tỉnh Trà Vinh 

Y sỹ 
YHCT   

29/9/2022 
Khoa 

Châm cứu 

Nguyễn 
Hồng 
Phúc 

01/11/2022 

14 
Huỳnh Thị 
Phượng Linh 

13/7/1994 334769960 11/02/2014 
Công an 
Trà Vinh 

Ấp Tân An 
Chợ, xã Tân 
An, huyện 

Càng Long, 
tỉnh Trà Vinh 

Ấp Tân An 
Chợ, xã Tân 
An, huyện 

Càng Long, 
tỉnh Trà Vinh 

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 

2020 
Khoa 

Châm cứu 

Kim 
Thới 
Nhật 

Thành 

01/01/2023 

15 
Kim Thành 
Công 

26/5/1998 084098006217 16/5/2022 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Lô Rè, xã 
Long Hiệp, 
huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà 
Vinh 

Ấp Lô Rè, xã 
Long Hiệp, 

huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh 

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 

2020 Khoa Nội 
Lâm Thị 

Hằng 
01/01/2023 

16 
Thạch Thị 
Bình 

15/01/1990 084190001120 07/04/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Thuận 
An, xã 

Thuận Hòa, 
huyện Cầu 
Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Ấp Thuận An, 
xã Thuận 

Hòa, huyện 
Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

Cao 
đẳng 

ký 
thuật 

VLTL 
và 

PHCN 

30/06/2021 
Khoa 

PHCN 
Trần Thị 

Út 
30/07/2021 

17 
Phạm Thị 
Ngọc 
Phượng 

01/01/1983 084183014213 20/7/2022 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Rạch Rô 
2, xã Nhị 

Long, huyện 
Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Ấp Rạch Rô 
2, xã Nhị 

Long, huyện 
Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

Cao 
đẳng 

ký 
thuật 

VLTL 
và 

PHCN 

30/06/2021 
Khoa 

PHCN 
Trần Thị 

Út 
30/07/2021 

18 
Trịnh Thảo 
Uyên 

02/08/1991 092191005042 27/04/2022 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

phường An 
Cư, quận 

Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

phường An 
Cư, quận 

Ninh Kiều, TP 
Cần Thơ 

Cao 
đẳng 

ký 
thuật 

VLTL 

30/06/2021 
Khoa 

PHCN 

Lâm Thị 
Cẩm 
Giang 

30/07/2021 



 
 

và 
PHCN 

19 
Trần Phương 
Thảo 

01/01/1991 084191000844 13/04/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Ô Chích 
A, xã Lương 
Hòa, huyện 

Châu Thành, 
tỉnh Trà Vinh 

Ấp Ô Chích 
A, xã Lương 
Hòa, huyện 

Châu Thành, 
tỉnh Trà Vinh 

Cao 
đẳng 

ký 
thuật 

VLTL 
và 

PHCN 

30/06/2021 
Khoa 

PHCN 

Lâm Thị 
Cẩm 
Giang 

30/07/2021 

20 
Huỳnh Thị 
Thu Thủy 

30/10/1982 086182002029 16/04/2021 

Cục trưởng 
cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội 

Ấp Base B, 
xã Lương 

Hòa, huyện 
Châu Thanh, 
tỉnh Trà Vinh 

Ấp Base B, xã 
Lương Hòa, 
huyện Châu 
Thanh, tỉnh 
Trà Vinh 

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 

21/11/2014 Khoa Nội 
Lê 

Thành 
Hưng 

21/12/2014 

Tổng cộng: 20 người. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- Lưu: VT, HS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Báu 
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